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BIỂU DỰ BÁO LUỒNG TIỀN TỔNG HỢP THEO QUÝ/NĂM
 Đơn vị tính: tỷ đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Dự báo quý/năm n

	
	
	Tháng/ Quý
…
	Tháng/ Quý
…
	…

	1
	Tồn NQNN đầu kỳ
	 
	 
	 

	2
	Dự kiến tổng thu NQNN trong kỳ (2=2.1+2.2+2.3+2.4)
	 
	 
	 

	2.1
	Thu ngân sách nhà nước
(2.1 = 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4)
	 
	 
	 

	2.1.1
	Thu nội địa
	 
	 
	 

	2 1.2
	Thu từ dầu thô
	 
	 
	 

	2.1.3
	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
	 
	 
	 

	2.1.4
	Thu khác
	 
	 
	 

	2.2
	Thu huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển (2.2 = 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3)
	 
	 
	 

	2.2.1
	Huy động vốn trái phiếu Chính phủ trong nước
	 
	 
	 

	2.2.2
	Vay khác trong nước
	 
	 
	 

	2.2.3
	Vay nước ngoài
	 
	 
	 

	2.3
	Thu hồi các khoản sử dụng NQNN đến hạn trong kỳ
	 
	 
	 

	2.4
	Thu tiền gửi và các quỹ tài chính nhà nước
	 
	 
	 

	3
	Dự kiến tổng chi NQNN trong kỳ (3= 3.1+3.2+3.3+3.4)
	 
	 
	 

	3.1
	Chi ngân sách nhà nước (3.1 = 3.1.1 +3.1.2+ 3.1.3)
	 
	 
	 

	3.1.1
	Chi thường xuyên
	 
	 
	 

	3.1.2
	Chi đầu tư
	 
	 
	 

	3.1.3
	Chi hoàn thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 

	3.2
	Chi trả nợ (3.2 = 3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3)
	 
	 
	 

	3.2.1
	Chi trả nợ trái phiếu, tín phiếu huy động trong nước
	 
	 
	 

	3.2.2
	Chi trả nợ trong nước khác
	 
	 
	 

	3.2.3
	Chi trả nợ nước ngoài
	 
	 
	 

	3.3
	Chi trả tín phiếu vay bù đắp NQNN tạm thời thiếu hụt đến hạn trong kỳ
	 
	 
	 

	3.4
	Chi tiền gửi và các quỹ tài chính nhà nước
	 
	 
	 

	4
	Tồn NQNN cuối kỳ (4=1+2-3)
	 
	 
	 


